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Tổng quan thị trường 

 

  

 
VnIndex giảm 14,58 điểm, tương đương 1,18% xuống 1223,81 điểm. Cùng chiều, Hnxindex 

giảm 4,25 điểm, tương đương 1,66% xuống 251,86 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE và 

HNX lần lượt đạt 26.989,2 tỷ đồng và 2.795,15 tỷ đồng. Nhà đàu tư nước ngoài tiếp tục bán 

ròng 209,5 tỷ đồng trên HOSE trong khi mua ròng 13,8 tỷ đồng trên HNX.  

3 mã tác động tiêu cực nhất lên thị trường là VIC (-3,54), VHM (-3,39), HPG (-0,88). Ngược 

lại, 3 mã tác động tích cực nhất đến thị trường là CTG (+0,78), VIB (+0,45), SAB (+0,29). 

Về diễn biến nhóm ngành, 10/11 nhóm ngành đi xuống, trong đó giảm mạnh nhất là Bất 

động sản (-4,54%), do diễn biến tiêu cực của VIC (-6,25%), VHM (-5,95%), NVL (-6,27%). 

Tiếp theo là nhóm Viễn thông (-2,13%), do sự đi xuống của FPT (-2,14%). Ngược lại, nhóm 

duy nhất đi lên là Năng lượng (+0,19%), nhờ sự dẫn dắt của GAS (+0,38%), PVD (+1,13%), 

TDG (+2,03%).  

Nguyễn Hồng Hoa (hoanh@bvsc.com.vn) 

 

 
Quan điểm đầu tư 

Việc tiếp tục gặp khó khi thử thách lại vùng đỉnh cũ 1245-1250 điểm đang tạo ra trạng thái 
biến động giằng co cho VnIndex trong vùng từ 1220-1250 điểm. 

Vùng hỗ trợ 1220-1225 điểm sẽ tiếp tục là vùng hỗ trợ quan trọng cho thị trường giai đoạn 
hiện tại. Nếu để mất vùng hỗ trợ này, phân kỳ giá và khối lượng trên tuần sẽ hình thành và 
có thể khiến thị trường bước vào nhịp giảm điều chỉnh ngắn hạn. 

Nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường 
để xem xét bán chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn trong danh mục, đặc biệt là đối với 
các cổ phiếu bị vi phạm vào các ngưỡng trailing stoploss . 

Nguyễn Hồng Hoa (hoanh@bvsc.com.vn) 

 

VNINDEX HNXINDEX

Điểm số 1223.81 251.86

Thay đổi (%) -1.18% -1.66%

KLGD (triệu CP) 1227 131

GTGD (tỷ VND) 26989 2808

Số mã tăng 99 55

Số mã giảm 409 147

Số mã đứng giá 58 37

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,323        41.3     

% toàn thị trường 5% 1.5%

Giá trị bán (tỷ đồng) (1,532)       (27.4)    

% toàn thị trường -5.7% -1.0%

Giá trị ròng (tỷ đồng) (209.5)       13.8     

KL mua (triệu CP) 39.79        1.57     

KL bán (triệu CP) 47.84        1.09     
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Phân tích kỹ thuật 

 

 

 Điểm S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 

VNINDEX 1223.81 1165.30 1177.36 1200.71 1212.77 1248.18 1260.25 1283.59 

VN30 1234.06 1173.77 1186.40 1210.46 1223.09 1259.78 1272.40 1296.47 

         

 

 
VnIndex tiếp tục có phiên giao dịch điều chỉnh và khối lượng duy trì ở mức cao. Đây là 

phiên điều chỉnh mạnh thứ 2 liên tiếp, khiến chỉ số giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần 

trở lại đây. Nếu chỉ số tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày mai, nhiều khả năng 

sẽ hình thành mẫu hình nến đảo chiều “three black crows”, cảnh báo rủi ro điều chỉnh 

trong ngắn hạn. Hiện tại, chỉ báo ADX đã giảm ở dưới mức 25 điểm, cho thấy thị trường 

hiện tại vẫn đang có diễn biến giằng co đi ngang không rõ xu hướng. Đường MA20 (1210-

1220 điểm) vẫn đang tạo ra vùng hỗ trợ quan trọng đối với chỉ số.  

Vùng kháng cự của VnIndex nằm tại 1250-1260 điểm. 

Vùng hỗ trợ của chỉ số nằm tại 1210-1220 điểm và 1190-1200 điểm. 

Hoàng Thị Minh Huyền (huyenhtm@bvsc.com.vn) 
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Vận động dòng tiền & tương quan giá cổ phiếu 

Diễn biến chỉ số ngành trong ngày 

  

Biến động chỉ số trong 1 năm 

 

P/E các chỉ số chính 

 

Danh sách cổ phiếu trong rổ VN30 

 

Đơn vị VNĐ; (*) Dự báo năm; Nguồn Bloomberg 

5 ngành diễn biến t í ch cực nhất % T hay đổiC ác mã tỷ t rọng lớn tro ng ngành

Truyền thông 1,82% ADG, YEG, SED, EBS, DAD

Bia và đồ uống 1,56% SAB, BHN, VCF, SMB, WSB…

Dịch vụ dầu khí 1,13% PVS, PVD, PLC, PVC

Thiết bị viễn thông 0,39% MWG, ICT, POT, UNI, KST…

Cơ điện 0,11% LGC, SBV, CTB, GM A, AM E

5 ngành diễn biến t iêu cực nhất % T hay đổiC ác mã tỷ t rọng lớn tro ng ngành

Thép -3,09% HSG, POM , NKG, SM C, VIS

Thiết bị công nghệ phần cứng -3,09% DGW, ST8, TIE

Bất động sản dịch vụ -3,82% ITA, CRE, TN1, KLF, HAR

Bất động sản dân cư -4,55% VIC, VHM , NVL, BCM , PDR…

Thiết bị điện -4,83% GEX, SAM , CAV, PAC, THI

Mã Sàn % sở hữu bởi NNTỷ lệ sở hữu tối đa NĐTNN Giá trị mua ròng

VNM HOSE 55.01% 100.00% 99,745,061,000

KBC HOSE 20.42% 49.00% 91,882,710,000

SSI HOSE 43.95% 100.00% 56,126,601,450

PVD HOSE 21.19% 49.00% 27,714,515,000

VRE HOSE 32.63% 49.00% 21,706,648,200

Mã Sàn % sở hữu bởi NNTỷ lệ sở hữu tối đa NĐTNN Giá trị bán ròng

VHM HOSE 24.20% 50.00% -89,757,881,000

HPG HOSE 25.52% 49.00% -72,766,474,200

VIC HOSE 13.02% 48.02% -59,153,283,700

STB HOSE 23.30% 30.00% -53,490,170,000

SAB HOSE 62.09% 100.00% -51,051,590,000

Top 5 cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất trong ngày

Top 5 cổ phiếu bị khối ngoại bán nhiều nhất trong ngày
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VNINDEX PCOMP Index (Philippines)

HNX INDEX S T Ind x (Thái Lan) 

N gành Giá Vốn hó a ( tỷ đồng) R OE (%) EP S trailing EP S 2019 EP S 2020 (*) P / E P / E 2020 (*) P / B

VCB Ngân hàng 88.400                    497.988.036.198.400        23,59                      5.799                      4.929                      6.701                       15,24                       13,19                        3,25                         

BID Ngân hàng 47.000                    237.750.615.801.856         20,29                      4.018                       3.125                       4.653                      11,70                        10,10                        2,17                          

VHM Bất động sản 50.000                    226.862.538.162.176         31,41                        10.388                     6.621                       8.692                      4,81                          5,75                         1,30                          

VIC Bất động sản 56.300                    225.784.987.910.144         5,36                         1.570                       2.367                      819                           35,86                      68,72                      1,86                          

GAS Sản xuất & khai thác dầu khí 106.100                   202.113.124.663.296          20,39                      6.660                      7.649                      6.634                      15,93                       15,99                       3,07                         

VNM Thực phẩm 79.400                    165.315.472.261.120           21,72                       3.512                       3.632                      4.315                       22,61                       18,40                       4,96                         

HPG Công nghiệp đa ngành 27.950                    165.139.915.472.896          (1,93)                        (328)                        1.452                       1.950                       -                           14,34                       1,66                          

CTG Ngân hàng 33.150                     156.427.188.436.992         15,94                       3.636                      3.491                       4.176                       9,12                          7,94                         1,36                          

VPB Ngân hàng 22.350                    150.711.425.826.816           12,01                        1.728                       2.718                       2.554                      12,93                       8,75                         1,47                          

FPT Viễn thông 96.100                     124.456.953.446.400        26,64                      4.613                       3.851                       5.521                       20,83                      17,41                        5,05                         

TCB Ngân hàng 35.050                    123.103.350.882.304         15,83                       5.061                       5.725                      6.292                      6,93                         5,57                         1,02                          

M SN Đầu tư đa ngành 80.100                     114.610.556.370.944          4,71                          922                          2.511                        2.183                       86,92                      36,69                      4,30                         

SAB Đồ uống 85.300                    106.965.699.133.440         19,12                        3.432                      3.992                      3.899                      24,86                      21,88                       4,52                         

M BB Ngân hàng 19.050                     99.328.299.368.448          24,33                      3.496                      3.353                      4.367                      5,45                         4,36                         1,21                           

GVR Hóa chất 22.300                    89.200.003.121.152             5,80                         718                           807                          -                           31,04                       -                           1,80                          

ACB Ngân hàng 22.550                    87.585.338.687.488          25,16                       3.723                      3.485                      4.244                      6,06                         5,31                          1,39                          

M WG Bán lẻ 57.500                    84.097.204.486.144           6,86                         1.067                       2.810                       2.431                       53,89                      23,66                      3,62                         

BCM Bất động sản 69.400                    73.485.002.997.760          2,83                         332                          1.482                       -                           208,86                    -                           4,24                         

SSB Ngân hàng 26.550                    66.617.954.271.232            13,30                       1.404                       1.672                       -                           18,91                        -                           2,35                         

VRE Bất động sản 29.000                    65.897.234.432.000          10,87                       1.606                       1.222                       1.922                       18,05                       15,09                       1,86                          

STB Ngân hàng 31.900                     60.232.642.330.624          17,50                       3.601                       2.674                      5.477                      8,86                         5,82                         1,44                          

SSI Chứng khoán 35.550                    53.669.164.744.704           9,08                         1.096                       1.432                       1.378                       32,44                      25,79                      2,44                         

VJC Du lịch 98.700                    53.619.520.962.560           (14,18)                       (4.193)                      (4.177)                      3.196                       -                           30,88                      3,60                         

VIB Ngân hàng 21.700                     53.272.958.205.952          28,49                      3.531                       3.309                      4.177                       6,15                          5,20                         1,62                          

PLX Xăng dầu 40.100                     51.204.868.538.368           11,12                         2.101                        1.036                       2.552                      19,09                       15,71                        2,06                         

HDB Ngân hàng 17.450                     50.475.009.310.720           22,26                      2.765                      2.679                      3.884                      6,31                          4,49                         1,30                          

SHB Ngân hàng 12.350                     44.693.438.070.784          18,11                         2.190                       2.136                       -                           5,64                         -                           0,94                         

TPB Ngân hàng 19.100                      42.381.474.791.424            19,79                       2.697                      2.844                      2.886                      7,08                         6,62                         1,36                          

BVH Bảo hiểm 45.000                    33.812.801.126.400             7,78                         2.262                      2.089                      2.653                      19,89                       16,96                       1,57                          

POW Điện 12.850                     30.327.238.033.408          5,20                         674                          871                           1.007                       19,06                       12,76                       0,97                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp 

thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo phân 

tích này như một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được thay 

đổi mà không cần báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với 

các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà 

đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này. 

Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều trái 

luật. Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

KHỐI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

   

Trụ sở chính Hà Nội 

Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN 

Tel: (84-24)-3928 8080 

Fax: (84-24)-3928 9888 

Email: research@bvsc.com.vn 

Website: www.bvsc.com.vn 
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